MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN GDCD 7
 NĂM HỌC 2022 - 2023
THỜI GIAN: 45 PHÚT
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	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Giáo dục đạo đức
	Nội dung 1: Học tập tự giác, tích cực.
	3 câu
	
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	
	15

	
	
	Nội dung 2: Giữ chữ tín.
	2 câu
	0,5 câu
	1 câu
	0,5 câu
	1 câu
	
	
	
	25

	
	
	Nội dung 3: Bảo tồn di sản văn hóa.
	2 câu
	
	2 câu
	
	2 câu
	1 câu
	
	
	30

	
	
	Nội dung 4: Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
	3 câu
	
	3 câu
	
	2 câu
	
	
	1 câu
	30

	Tổng câu
	10 
	0,5
	8
	0,5
	6
	1
	0
	1
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – GDCD 7
	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 

biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Bài 3: Học tập tự giác tích cực
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm và những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

- Ý nghĩa của việc học tập, tự giác, tích cực.

- Thấy được các biểu hiện của việc học tập tự giác, tích cực.
Thông hiểu:

- Phân biệt được các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện việc học tập tự giác, tích cực

Vận dụng:

- Đánh giá được sự tự giác tích cực của bản thân và người khác trong học tập, lao động.

- Phê phán những biểu hiện trái với tự giác, tích cực.


	   3
	
	2
	
	1
	
	
	

	2
	Bài 4: Giữ chữ tín.
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm và những biểu hiện của giữ chữ tín.

- Ý nghĩa của việc giữ chữ tín.

- Thấy được các biểu hiện của giữ chữ tín.

Thông hiểu:

- Phân biệt được thái độ, hành vi của bản thân và người khác là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện giữ chữ tín.

- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, …) chỉ ra được những việc làm cụ thể thể hiện việc giữ chữ tín.

- Nêu được các hành vi thể hiện việc giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
Vận dụng:

- Đánh giá được những hành vi của giữ chữ tin hay không giữ chữ tín.

	2
	0,5
	1
	0,5
	1
	
	
	

	3
	Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa. 
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm và các loại di sản văn hóa.

Thông hiểu:

- Phân biệt được các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.

- Phân biệt được các hành vi góp phần bảo tồn di sản văn hóa và không góp phần bảo tồn di sản văn hóa.

Vận dụng:

- Giải thích được vì sao cần bảo tồn di sản văn hóa.

- Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
	2
	
	2
	
	2
	1
	
	


	Năm học 2022-2023

Mã đề: 701
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Giáo dục công dân  Lớp:  7
    Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 24/12/2022


I.Trắc nghiệm (6,0 điểm): Hãy lựa chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây.
Câu 1. Chủ động, cố gắng tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở, khuyên bảo là 

   A. học tập tự giác, tích cực.                                 B. học tập thụ động.      
   C. học tập trải nghiệm.                                        D. học tập chủ động.

Câu 2. Biểu hiện của người có thái độ học tập tự giác, tích cực là 

  A. luôn xác định mục đích học tập đúng đắn.
 B. nhờ bạn bè làm hộ bài.

  C. trông chờ vào bạn bè.
 D. không có kế hoạch học tập.

Câu 3. Một trong những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là

  A. trốn học để đi chơi game.                            B. có bài tập khó thì chép sách giải.

  C. luôn vượt khó, kiên trì trong học tập.          D. không giơ tay phát biểu mà đợi thầy cô giáo gọi.

Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc giữ chữ tín? 

  A. Người giữ chữ tín sẽ được mọi người tin tưởng, tôn trọng, hợp tác.
  B. Khi giữ chữ tín sẽ dễ thành công hơn trong công việc, cuộc sống.
  C. Việc giữ chữ tín sẽ góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
  D. Giữ chữ tín sẽ làm cuộc sống bị bó buộc theo khuôn mẫu.
Câu 5. Biểu hiện của việc không giữ chữ tín là

  A. biết trọng lời hứa.                                                         B. đến trễ giờ hẹn.
  C. thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân.     D. trung thực, thống nhất giữa lời nói và việc làm.
Câu 6. Những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác được gọi là
  A. di sản quốc gia.                                                B. di sản văn hóa.      
  C. di sản văn hóa vật thể.                                      D. di sản văn hóa phi vật thể.

Câu 7. Di sản văn hóa bao gồm:

  A. Danh lam thắng cảnh.                                      B. Tài nguyên khoáng sản.

  C. Di chỉ khảo cổ.                                                 D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Câu 8. Tình trạng mà con người cảm thấy khi phải chịu áp lực về tinh thần, thể chất được gọi là
A. tình huống căng thẳng.     B. cẳng thẳng tâm lí.      C. hoàn cảnh khách quan.      D. khách quan sinh động.                                           

Câu 9. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
  A. Dễ cáu gắt, tức giận.                                        B. Cơ thể tràn đầy năng lượng.
  C. Luôn cảm thấy vui vẻ.                                     D. Thích trò chuyện cùng mọi người.
Câu 10. Phương án nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến trạng thái căng thẳng ở con người?

  A. Sự kì vọng quá lớn của mọi người so với khả năng của bản thân.

  B. Áp lực trong học tập và công việc lớn hơn khả năng của bản thân.
  C. Thể chất yếu đuối.

  D. Gặp khó khăn trắc trở, thất bại, biến cố trong đời sống.
Câu 11. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của thái độ học tập tự giác, tích cực?

  A. Luôn làm đầy đủ bài tập được giao.
  B. Thường xuyên chép bài của bạn.

  C. Lập nhóm để chép bài của nhau.
  D. Chép bài tập từ các sách giải.

Câu 12. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là

  A. chủ động có trách nhiệm, hăng say trong học tập.           B. chỉ học những môn mình yêu thích.

  C. có người giám sát, theo dõi thì học không thì chơi.         D. ỷ lại vào người khác.

Câu 13. Câu tục ngữ “Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói đến phẩm chất đạo đức nào?
  A. Lòng chung thủy.           B. Lòng trung thành.           C. Giữ chữ tín.            D. Lòng vị tha.
Câu 14. Thành cổ Quảng Trị, Hoàng Thành Thăng Long thuộc loại di sản văn hóa nào?
  A. Di sản văn hóa vật thể.                                      B. Di sản văn hóa phi vật thể.    
  C. Di tích lịch sử.                                                   D. Danh lam thắng cảnh.                                                    
Câu 15. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào?

   A. Di sản văn hóa vật thể.                                            B. Di sản văn hóa phi vật thể.   
   C. Di tích lịch sử.                                                         D. Danh lam thắng cảnh.     
Câu 16. Những việc làm nào dưới đây không góp phần bảo tồn di sản văn hoá? 

A. Sưu tầm tranh ảnh về di sản văn hoá ở địa phương.
B. Mặc trang phục truyền thống dân tộc trong những ngày lễ hội.

C. Khắc tên mình lên di tích khi tới tham quan.
D. Biểu diễn các khúc dân ca quan họ trong những ngày lễ kỉ niệm của trường học.
Câu 17. Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
   A. Kết quả học tập thi cử không như mong muốn.    
   B. Được nhận thưởng cuối năm vì thành tích cao.
   C. Đi tham quan, du lịch cùng gia đình.                  
   D. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
Câu 18. Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
  A. Bị bạn bè xa lánh.                                                  B. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.
  C. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.                                  D. Được khen thưởng.                               

Câu 19. Hành vi nào sau đây thể hiện tính tự giác trong học tập?

  A. Chơi điện tử trong giờ học.
B. Ngủ trong lớp khi cô giáo đang giảng bài.
  C. Không làm bài tập về nhà.
D. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.
Câu 20. K thường xuyên nói chuyện trong giờ học. K đã hứa với cô giáo và cả lớp sẽ không tái phạm nữa. Nhưng K vẫn nói chuyện, gây mất trật tự. Việc làm đó của K cho thấy
  A. K là người không giữ chữ tín.                                B. K là người giữ chữ tín.

  C. K là người không tôn trọng người khác.                D. K là người tôn trọng người khác.
Câu 21. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu em sẽ làm gì?

  A. Báo cho chính quyền địa phương.                          B. Mang đi bán.
  C. Lờ đi coi như không biết.                                        D. Giấu không cho ai biết.

Câu 22. Hành vi nào sau đây không thể hiện việc bảo tồn di sản văn hóa?

A. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hoá.                        

B. Viết, vẽ lên tường tại di tích lịch sử.
C. Đem nộp cổ vật mình tìm được cho cơ quan có thẩm quyền. 

D. Tố cáo hành vi xâm phạm các di tích lịch sử - văn hoá.
Câu 23. Bố mẹ A dạo này hay cãi vã, bất hòa, có lúc còn nghe bố mẹ nói sẽ li hôn. A cảm thấy rất buồn, lo sợ và bất an, không biết gia đình mình sẽ ra sao, hai anh em sẽ thế nào. Mỗi khi như vậy, A lại vùi đầu vào xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử để né tránh cảm xúc của mình, khiến kết quả học tập sa sút. Trong tình huống này bạn A chưa biết cách

  A. ứng phó với tâm lí căng thẳng.                                   B. học tập tự giác, tích cực. 
  C. ứng phó với bạo lực học đường.                                 D. quan tâm, cảm thông và chia sẻ.                             
Câu 24. Khi rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức, chúng ta nên
A. âm thầm chịu đựng, không tâm sự với ai.       
B. tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, nhất là người thân.
C. sống khép kín, không trò chuyện với mọi người.    
D. trốn trong phòng để khóc.

II.Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm). Em hiểu chữ tín là gì? Thế nào là giữ chữ tín? Kể tên hai hành vi giữ chữ tín và hai hành vi không giữ chữ tín.

Câu 2. (1,5 điểm). Vì sao cần bảo tồn di sản văn hóa? Nêu trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
Câu 3. (1,0 điểm). A bước vào giai đoạn tuổi vị thành niên nên có những thay đổi về tâm sinh lí như giọng nói to và khàn, khuôn mặt dày đặc mụn khiến A rất tự ti khi giao tiếp với mọi người. A thường xuyên cáu gắt và tranh cãi với bố, mẹ. Lúc nào A cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng và có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

· Nếu là bạn của A, em sẽ làm gì để giúp bạn vượt qua trạng thái căng thẳng này?

Lưu ý: Học sinh không làm vào đề kiểm tra
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I  ( MÃ ĐỀ 701)
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -  LỚP 7

Thời gian: 45 phút
I.TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	A
	A
	C
	D
	B
	B
	D
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	ĐA
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	A
	B


II.TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	*Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau. 
Giữ chữ tín là coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình.
* 2 hành vi giữ chữ tín là:
- Đến hẹn đúng giờ.
- Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân.

- Trung thực, thống nhất giữa lời nói và việc làm.
* 2 hành vi không giữ chữ tín là:

 - Đến trễ giờ hẹn.

 - Thất hứa.

 - Lời nói và việc làm trái ngược nhau.

*Lưu ý: Học sinh kể được 2 hành vi trở lên ở mỗi nội dung thì cho điểm tối đa.
	0,25đ

0,25
0,5đ

0,5đ

	2
	*Chúng ta cần bảo tồn di sản văn hóa vì:
- Di sản văn hóa là cảnh đẹp của đất nước, là truyền thống, tài sản của dân tộc.

- Bảo tồn di sản văn hóa là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và làm phong phú kho tàng di sản văn hóa thế giới.

- Di sản văn hóa thể hiện tâm hồn, trí tuệ của cha ông.

- Di sản văn hóa sẽ thu hút khách du lịch, tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế.

* Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa:

- Tìm hiểu, giới thiệu về các di sản văn hóa.

- Giữ gìn các di sản văn hóa.

- Đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.
*Lưu ý: Học sinh kể được 2 việc cần làm về trách nhiệm của học sinh trở lên cho điểm tối đa.
	1,0đ
0,5đ

	3
	Nếu là bạn của A, em sẽ giúp bạn vượt qua trạng thái căng thẳng này như sau:

+ Trấn an tinh thần của A bằng cách giải thích cho bạn rằng những thay đổi mà bạn đang nhận thấy là do đến tuổi dậy thì và đây là một quá trình mà ai cũng phải trải qua nên bạn đừng lo lắng.

+ Khuyên bạn cần ngồi lại nói chuyện thật bình tĩnh với bố mẹ, tâm sự với bố mẹ  những điều bạn đang suy nghĩ để được tư vấn giải pháp, và để mọi người trong cùng gia đình hiểu nhau hơn.

+ Khuyên bạn nên thử một số cách để giúp bạn giải tỏa tâm lí căng thẳng như chơi thể thao, đọc truyện, xem phim, nấu ăn…
	   0,5đ
0,25đ
0,25đ
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